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PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 
1. Rủi ro về kinh tế:

Theo báo cáo kinh tế vĩ mô 2014 của Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội, kinh tế thế giới năm 2013 nhìn chung phục hồi với tốc độ khá chậm, yếu tố cản trở quá trình phục hồi bao gồm thương mại tăng trưởng chậm chạp, tổng cầu trong nước của nhiều nền kinh tế chủ chốt không tăng như kỳ vọng, bất đồng liên quan đến mục đích chính  trị sâu xa, lâu dài và lợi ích kinh tế quốc tế, rủi ro vĩ mô ở các nước đang phát triển v.v… Tăng trưởng kinh tế phục hồi chủ yếu được ghi nhận ở nhóm các nước phát triển với nợ công và chính sách tài khóa phần nào được cải thiện, trong khi nhóm các nước đang phát triển và mới nổi, đặc biệt là ở châu Á, vẫn tiếp tục trong tình trạng suy giảm. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2013 chỉ tăng 5,42% so với năm 2012, cao hơn mức tăng trưởng 5,25% của năm 2012, nhưng thấp hơn mục tiêu 5,5%. Nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi vùng trũng suy giảm kéo dài từ năm 2010, thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm ngày càng gia tăng, đặc biệt là tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên, tiền lương thực tế của lao động trên đà giảm sút. Tăng trưởng GDP năm 2013 có được chủ yếu từ đóng góp của ngành dịch vụ (tăng 6,59%, so với 5,9% năm 2012), nhưng mức tăng này vẫn còn khá thấp so với trung bình 7,66% giai đoạn 2005-2011. 
Năm 2014, theo báo cáo Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục ổn định: lạm phát giảm, cải thiện tài khoản đối ngoại và ổn định thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cầu trong nước của Việt Nam vẫn còn yếu do lòng tin của khu vực tư nhân chưa đủ mạnh, tỷ lệ nợ trên vốn của các doanh nghiệp nhà nước và tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng thương mại còn cao, dư địa tài khoá bị thu hẹp. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và của công ty nói riêng.
2. Rủi ro về luật pháp:

Hoạt động kinh doanh của Công ty bị chi phối bởi các văn bản pháp luật do Nhà nước quy định, trong đó chủ yếu là Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động của Công ty như Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật đất đai.

Hệ thống luật của Việt Nam đã và đang được dần hoàn thiện tuy nhiên chưa được hoàn chỉnh. Các văn bản dưới luật còn nhiều chồng chéo và tính ổn định của văn bản luật chưa cao. Điều này ít  nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Rủi ro đặc thù:

Rủi ro nguồn nguyên vật liệu: Lĩnh vực kinh doanh sản xuất chè phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nguyên vật liệu đầu vào là búp chè tươi. Hiện nay tổng sản lượng chè của Việt Nam chỉ đạt 185.000 - 200.000 tấn chè khô/năm, nhưng tổng công suất các nhà máy sơ chế từ búp chè tươi lại lớn hơn gấp hai, ba lần và có thể phục vụ chế biến tới 400.000 - 500.000 tấn chè khô/năm. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, số lượng cơ sở sản xuất chè lên tới 1.200 cơ sở. Việc thu mua búp chè tươi để chế biến rất khốc liệt dẫn đến sự cạnh tranh thiếu lành mạnh ở một số cơ sở sản xuất nhỏ. Theo đó, các cơ sở sản xuất nhỏ không tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mà chỉ chăm chăm đến vụ thu hoạch  là tranh mua, tranh bán, đẩy giá thu mua nguyên liệu lên cao, làm cho các doanh nghiệp chân chính đầu tư bài bản cho nông dân về kỹ thuật canh tác, phân bón, thuốc trừ sâu lại chịu lỗ nặng. Điều này khiến cho  các vùng nguyên liệu chè đang bị phá nát, dẫn đến hậu quả là nguồn nguyên vật liệu có chất lượng thấp, không ổn định.
4. Rủi ro khác:

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa,.. là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Do vậy, trong hoạt động của mình, Công ty luôn chú ý đến các nhân tố có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh để có những biện pháp xử lý phù hợp nhằm giảm thiểu những thiệt hại có thể có.
PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
Ông Hồ Hồng Nhân
 
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Ông Nguyễn Tiến Nông
Chức vụ: Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Thế Anh  
 Chức vụ: Phụ trách kế toán

Bà Đào Thị Hiền

 Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. Việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu của công ty.
PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM
1. UBCKNN
: 


Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

2. SGDCK: 



Sở Giao dịch Chứng khoán

3. TTLKCK:



Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

4. Tổ chức đăng ký giao dịch: 
Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng 

5. Công ty:



Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng

6. Cổ phiếu: 



Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng

7. CNĐKKD: 


Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

8. ĐHĐCĐ: 



Đại hội đồng cổ đông

9. HĐQT: 



Hội đồng quản trị

10. BKS: 



Ban kiểm soát

11. CBCNV: 



Cán bộ công nhân viên

12. VNĐ: 



Đồng Việt Nam

13. ISO: 



Chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng
14. NN & PTNT:


Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15. HĐKD:



Hoạt động kinh doanh 
16. VĐL:



Vốn điều lệ

17. CP:



Cổ phiếu

18. CMND:



Chứng minh nhân dân

PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 
1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.1. Giới thiệu về công ty:

Tên đầy đủ:        
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ RỒNG VÀNG
Tên tiếng Anh:    
GOLDEN DRAGON TEA JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: 
GODRATCO


Trụ sở
:
280A Trần Phú, P.Lộc Sơn, Tp.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 
(0633) 863746

Fax
:   
(0633) 862237



Email
: 
trarongvang@vnn.vn 
Giấy đăng ký kinh doanh số: 5800469093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 19/05/2014.
Vốn điều lệ đăng ký: 10.322.430.000 đồng (Mười tỷ ba trăm hai mươi hai triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng). 

Vốn điều lệ thực góp: 10.322.430.000 đồng (Mười tỷ ba trăm hai mươi hai triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng).

Ngày được UBCKNN cấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng: ngày 05 tháng 11 năm 2014 (theo công văn số 6133/UBCK – QLPH của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước). 
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty:

· Trồng cây trè; Trồng Cây cà phê; 

· Kinh doanh, chế biến các sản phẩm chè, cà phê và nước uống chè, cà phê, trái cây các loại.

· Kinh doanh bao bì để đóng gói thành phẩm chè và cà phê thành phẩm các loại;

· Kinh doanh các loại nông sản khác;

· Kinh doanh thiết bị máy móc sản xuất chè, cà phê;

· Cho thuê cửa hàng, nhà xưởng và máy móc thiết bị;
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Trà Rồng Vàng tiền thân là nhà máy chè Rồng Vàng, được chính thức thành lập vào ngày 05 tháng 01 năm 1999 theo quyết định số 13/QĐ-CTC của Công ty chè Lâm Đồng.
Đến năm 2005, căn cứ quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhà máy chè Rồng Vàng thực hiện cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5800469093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp. 
Khi mới thành lập, sản phẩm của công ty chỉ là chè hương cao cấp, với sản lượng trung bình từ 40 - 50 tấn/năm. Sau đó, Công ty tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất chè xanh sơ chế, ngay lập tức đã tăng năng suất từ 33 tấn ban đầu lên 240 tấn/năm, trong đó chè xanh chiếm đến 180 tấn. Kể từ đó, CTCP Trà Rồng Vàng bắt đầu khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường các tỉnh phía Nam từ Huế, Đà Nẵng trở vào miền Đông Nam Bộ.  Song song đó, Công ty lại tìm được cho mình một hướng đi mới, đó là sản xuất chè xanh nguyên chất để xuất khẩu. Chính nhờ bước đi này đã giúp cho Trà Rồng Vàng càng thêm đứng vững trên thương trường. 
1.3. Quá trình tăng vốn:
Vốn điều lệ đăng ký lần đầu (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5800469093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05/12/2005): 3.200.000.000 đồng. 

Số cổ phần: 320.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ đông sáng lập: 09 cổ đông

Quá trình phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty tính đến nay:
	Lần
	Thời gian hoàn thành đợt phát hành
	VĐL tăng thêm (ngàn đồng)
	VĐL sau phát hành (ngàn đồng)
	SL CĐ sau khi phát hành
	Hình thức phát hành
	Cơ sở pháp lý



	1
	30/06/2007
	3.200.000
	6.400.000
	42
	Phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần
	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2007

	2
	22/04/2008
	384.020
	6.784.020
	42
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008

	3
	14/05/2009
	2.600.000
	9.384.020
	41
	Phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần
	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009

	4
	30/06/2014
	938.410
	10.322.430
	102 (*)
	Phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đ/cổ phần
	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2014


(*) Đợt phát hành lần thứ tư: Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhưng không có cổ đông nào mua nên Hội đồng quản trị Công ty đã phân phối số cổ phiếu không bán được cho 61 nhà đầu tư khác.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Sơ đồ tổ chức của Công ty được mô tả chi tiết như sau:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY:
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	PHÒNG

KẾ TOÁN
	
	PHÒNG

HÀNH CHÍNH
	
	
	PHÒNG KINH DOANH
	
	XƯỞNG SẢN XUẤT


3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY:

a. Đại hội đồng cổ đông:

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, quyết định bộ máy tổ chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
b. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.    

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông tất cả những vấn đề quản lý Công ty theo Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật. 

Hội đồng quản trị có 03 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Mỗi thành viên Hội đồng Quản trị có nhiệm kỳ tối đa 05 năm và có thể được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.
c. Ban kiểm soát

Do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. 
Hiện tại Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm.
d. Giám Đốc

Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là người đại diện trước pháp luật của Công ty trong mọi giao dịch. Giám Đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội cổ đông về trách nhiệm quản lý điều hành Công ty.

e. Các bộ phận:
Bộ phận văn phòng: 

Thực hiện các chức năng hành chính, kế toán, kinh doanh của công ty, cụ thể: 
· Hành chính: 
· Tuyển dụng, đào tạo nhân sự. 

· Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin nội bộ. 

· Định mức lao động, đơn giá tiền lương, thi đua.
· Kế toán: 

· Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động Tài chính kế toán của Công ty;

· Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

· Lập dự toán ngân sách, phân bổ và kiểm soát ngân sách cho tòan bộ họat động sản xuất kinh doanh của Công ty;
· Kinh doanh:
· Thu thập thông tin từ khách hàng và chuyển thành các yêu cầu cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ.

· Chuyển đơn đặt hàng cho các đối tác nếu có nhu cầu các sản phẩm bên ngoài.

· Nhận sản phẩm do Công ty sản xuất hay mua bên ngoài, bảo quản và phân phối.

Bộ phận sản xuất: 
· Tổ chức sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch sản xuất và chất lượng theo kế hoạch chất lượng.

· Chuyển giao sản phẩm cho bộ phận kinh doanh.

· Tham gia các quá trình có liên quan từ các bộ phận có tương tác.
4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
4.1. Cơ cấu cổ đông tại ngày 15/08/2014
	DANH MỤC
	Số lượng cổ đông
	Số lượng cổ phần(CP)
	Tỷ lệ

	
	
	
	

	Cá nhân
	102
	1.032.243
	100%

	-   Trong nước
	102
	1.032.243
	100%

	-   Ngoài nước
	-
	-
	-

	Tổ chức
	-
	-
	-

	-   Trong nước
	-
	-
	-

	-   Ngoài nước
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	102
	1.032.243
	100%


Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại TTLKCKVN
4.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty tại ngày 15/8/2014
	TT
	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CMND
	SỐ CP NẮM GIỮ
	%/ VĐL THỰC GÓP 

	1
	Trần Lưu Thật
	Hoài Nhơn, Bình Định
	225506279
	373.081
	36,14%

	2
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	109 Đường23/10, P. Phương Sơn, Tp. Nha Trang
	220661821
	373.081
	36,14%

	3
	Đào Thị Hiền
	Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình Định
	210503870
	205.141
	19,87%

	Tổng cộng
	
	951.303
	92.16%


Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại TTLKCKVN
4.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ (theo Giấy đăng ký kinh doanh số: 5800469093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp thay đổi lần 5 ngày 19/05/2014)          
	TT
	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CMND/

GCNĐKKD
	SỐ CỔ PHẦN NẮM GIỮ
	TỶ LỆ % NẮM GIỮ TRÊN VĐL THỰC GÓP 

	1
	CTCP Chè Lâm Đồng
	01 Quang Trung, P.2, TP.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	5800000103
	117.300
	11,36%

	2
	Nguyễn Thị Thu
	03 Trần Quý Khoách, P.Tân Định, Q.1, Hồ Chí Minh
	020588758
	0
	0%

	3
	Đào Văn Túc
	276 Trần Phú, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	250185498
	3.668
	0,36%

	4
	Lâm Thị Vỵ Tha
	505 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, Hồ Chí Minh
	020741395
	11.660
	1,12%

	5
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Tổ 1, KP 4, P.B’Lao, TP.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	250112985
	3.986
	0,38%

	6
	Huỳnh Văn Duẩn
	KP 3, P.B’Lao, TP.Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	250387888
	13.716
	1,32%

	
	Tổng cộng
	
	
	150.330
	14,54%


Nguồn: Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 5 ngày 19/05/2014
Công ty đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 05/12/2005, do đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đến thời điểm hiện tại cổ phiếu phổ thông của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.
5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: Không có
6. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6.1. Sản phẩm, dịch vụ chính: 

Doanh thu chính của Công ty từ hoạt động mua bán chè xanh, chè hương thành phẩm (luôn chiếm khoảng 88% tổng doanh thu thuần). Theo đó, công ty mua chè thành phẩm từ Công ty Chè Minh Rồng rồi đóng gói theo bao bì và mẫu mã của công ty dưới thương hiệu Trà Rồng Vàng - Minh Rồng. Các sản phẩm của công ty được xuất khẩu           (khoảng 90%) và tiêu thụ nội địa một phần (khoảng 10%).  Bên cạnh đó, công ty còn có nguồn thu từ dịch vụ gia công sản xuất chè xanh bán thành phẩm và cho thuê tài sản cố định (phương tiện máy móc v.v…). Đối với dịch vụ gia công, công ty sẽ nhận nguyên liệu từ các công ty khác để gia công thành chè xanh bán thành phẩm và thu phí dịch vụ. Việc Công ty mua lại chè thành phẩm trong khi đi gia công chè bán thành phẩm là vì dây chuyền máy móc của công ty hiện không đủ điều kiện để sản xuất ra chè thành phẩm đạt tiêu chuẩn. Trong thời gian sắp tới, công ty sẽ tiến hành nâng cấp trang thiết bị máy móc để sản xuất chè thành phẩm chất lượng cao. Đối với dịch vụ cho thuê tài sản cố định, công ty cho thuê các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải trong giai đoạn chưa vào vụ sản xuất để gia tăng thu nhập cho công ty.
Ngoài ra, công ty còn có doanh thu từ dịch vụ giao khoán đất cho nông dân (Nông nghiệp). Theo đó, công ty giao khoán đất cho các hộ nông dân để trồng chè và nông dân có nghĩa vụ nộp một phần sản lượng trồng được cho công ty. Phần sản lượng này sẽ được công ty hoạch toán theo giá nguyên liệu tại thời điểm thu mua và ghi nhận thành doanh thu bán hàng nội bộ.          
· Cơ cấu doanh thu thuần qua các năm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ĐVT: triệu đồng
	SẢN PHẨM – DỊCH VỤ
	NĂM 2012
	NĂM 2013
	06 THÁNG 2014


	
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/DTT

	Bán hàng hóa, thành phẩm
	15.854
	88%
	15.649
	88%
	3.422
	88%

	Dịch vụ (gia công và cho thuê TSCĐ)
	1.472
	8%
	1.665
	9%
	331
	8%

	Doanh thu nội bộ (Nông nghiệp) 
	446
	3%
	455
	3%
	152
	4%

	Tổng cộng
	17.772
	100%
	17.769
	100%
	3.905
	100%


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014
· Cơ cấu lợi nhuận gộp qua các năm:

	SẢN PHẨM – DỊCH VỤ
	NĂM 2012
	NĂM 2013
	06 THÁNG 2014

	
	Giá trị
	%/LN gộp
	Giá trị
	%/LN gộp
	Giá trị
	%/LN gộp

	Bán hàng hóa, thành phẩm
	270
	12%
	202
	9%
	33
	6%

	Dịch vụ (gia công và cho thuê TSCĐ)
	1.472
	67%
	1.665
	72%
	331
	64%

	Doanh thu nội bộ ( nông nghiệp)
	446
	21%
	455
	19%
	155
	30%

	Tổng cộng
	2.188
	100%
	2.322
	100%
	516
	100%


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014
(*) Do hoạt động gia công, cho thuê TSCĐ và nông nghiệp không phát sinh chi phí nguyên vật liệu nên Công ty ghi nhận toàn bộ chi phí giá vốn hàng bán của hoạt động này (chủ yếu gồm chi phí khấu hao, nhân công) vào hoạt động sản xuất thành phẩm nên lợi nhuận gộp của dịch vụ gia công và cho thuê TSCĐ và Nông nghiệp bằng doanh thu.

Đặc điểm của chè thành phẩm là chỉ lưu trữ được trong thời gian ngắn nên việc sản xuất kinh doanh chè phụ thuộc vào mùa vụ. Vụ thu hoạch của chè thường rơi vào tầm tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Khi vào vụ thu hoạch thì nguồn nguyên liệu chè búp tươi mới dồi dào để đáp ứng cho nhu cầu chế biến. Chính vì vậy doanh thu 6 tháng 2014 chỉ đạt khoảng 25% so với doanh thu của năm 2012 và 2013 do 06 tháng đầu năm là khoảng thời gian công ty bán hàng tồn kho còn lại và chuẩn bị thu mua cho vụ thu hoạch mới. 
Doanh thu và lợi nhuận gộp của hoạt động cho thuê máy móc thiết bị có xu hướng tăng lên cả về giá trị và tỷ trọng là vì các năm trước công ty chưa xây dựng kế hoạch sử dụng máy móc chi tiết dẫn đến tình trạng nhiều máy móc thiết bị có lượng “thời gian chết” cao. Hiện nay, công ty đã tiến hành lập kế hoạch sản xuất chi tiết ở toàn bộ các khâu nên đã chủ động trong việc khai thác máy móc thiết bị. Trong trường hợp chưa có kế hoạch sử dụng, công ty sẽ chủ động cho các đơn vị khác thuê để nâng cao khả năng khai thác.
6.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh

Trong thời gian tới công ty sẽ đầu tư nâng cấp dây chuyền chế biến để tự sản xuất ra chè thành phẩm và tiến tới chủ động nguồn cung cho hoạt động  kinh doanh chè xanh của mình. Bên cạnh đó, Công ty sẽ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VietGap. Vùng nguyên liệu này sẽ được phát triển theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, cơ giới hóa từ khâu trồng trọt đến khâu thu hái chè. Việc nâng cấp dây chuyền chế biến và đầu tư phát triển vùng nguyên liệu sẽ giúp Công ty xây dựng chuỗi khép kín từ trồng trọt, thu hái và chế biến xuất khẩu. Chuỗi khép kín này sẽ giúp công ty tiết giảm được chi phí đầu vào và kiểm soát được chất lượng đầu ra.
Ngoài ra, công ty tập trung công tác xây dựng thương hiệu và phát triển kênh phân phối để mở rộng đầu ra cho sản phẩm.
6.3. Nguyên vật liệu

· Nguồn nguyên liệu:
Đối với hoạt động thương mại chè xanh, toàn bộ số lượng chè sản phẩm công ty mua trực tiếp từ đơn vị sản xuất uy tín là CTCP Chè Minh Rồng với chất lượng chè đồng đều, ổn định. Thương hiệu chè xanh Rồng Vàng sản xuất tại Minh Rồng được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. 
Đối với hoạt động gia công chè bán thành phẩm, nguồn nguyên liệu là chè búp tươi được công ty nhận trực tiếp từ các khách hàng mà công ty nhận gia công nên chất lượng ổn định và đảm bảo.
· Sự ổn định của nguồn cung cấp:
Việc chọn nhà cung ứng là một trong những tiêu chí góp phần tạo nên sự ổn định về chất lượng của sản phẩm. Như trên đã nói, do được mua trực tiếp từ đơn vị sản xuất uy tín nên nhìn chung nguồn nguyên liệu của Công ty trong những năm qua khá ổn định và dồi dào.

· Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu, lợi nhuận :
Chi phí nguyên vật liệu là một bộ phận trong giá thành sản phẩm, chiếm khoảng 89% tổng chi phí sản xuất. Việc tăng, giảm giá cả nguyên vật liệu đều có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp giá nguyên vật liệu tăng , Công ty phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn dự kiến để giữ nguyên giá thành sản phẩm, thu hút khách hàng. Tuy nhiên, xét trong dài hạn thì mặt bằng giá bán sản phẩm trên thị trường sẽ điều chỉnh tăng lên để bù đắp cho sự tăng giá của nguyên vật liệu. Khi đó doanh thu tăng và Công ty có thể đạt mức lợi nhuận dự kiến.
6.4. Chi phí sản xuất

Cơ cấu các khoản mục chi phí sản xuất của Công ty:
	KHOẢN MỤC
	NĂM 2012
	Năm 2013
	6 tháng năm 2014

	
	Giá trị 
(ngàn đồng)
	%/DTT
	Giá trị 
(ngàn đồng)
	%/DTT
	Giá trị 
(ngàn đồng)
	%/DTT

	Giá vốn hàng bán
	 15.584.330 
	87,7%
	 15.447.392 
	86,9%
	 3.389.456 
	86,8%

	Chi phí tài chính
	 434.935 
	2,4%
	 163.713 
	0,9%
	 21.614 
	0,6%

	Chi phí bán hàng 
	 913.681 
	5,1%
	 1.006.146 
	5,7%
	 233.631 
	6,0%

	Chi phí QLDN
	 956.719 
	5,4%
	 908.215 
	5,1%
	 337.008 
	8,6%

	Tổng chi phí
	 17.889.665 
	100,6%
	 17.525.466 
	98,6%
	 3.981.709 
	102,0%


          Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014
Cơ cấu chi phí của công ty ổn định qua các năm  với chi phí giá vốn hàng bán xoay quanh mức 87 – 88% so với doanh thu thuần, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 5-6% doanh thu thuần. Chi phí giá vốn hàng bán như vậy là thấp so với các công ty khác. Nguyên nhân là do các năm vừa qua Công ty xây dựng chiến lược thu mua hợp lý, không rơi vào tình trạng tranh mua tranh bán với các doanh nghiệp khác nên giá thành nguyên vật liệu đầu vào thấp hơn. 
Riêng 6 tháng đầu 2014, do chưa vào mùa vụ thu hoạch nên doanh thu đạt thấp, trong khi các chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn phát sinh nên tỷ trọng chi phí QLDN tăng cao hơn (chiếm 8,6% doanh thu thuần trong kỳ). Đây cũng là nguyên nhân làm cho kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm âm 67 triệu đồng.  
Trong khi đó, chi phí tài chính lại có xu hướng giảm cả về giá trị và tỷ trọng từ năm 2013 do lãi suất có xu hướng giảm, đồng thời trong sáu tháng đầu năm 2014 công ty đã phát hành tăng vốn thêm hơn 938 triệu đồng và sử dụng nguồn vốn đó thanh toán các khoản vay nợ của công ty.
7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty 

ĐVT:  đồng

	CHỈ TIÊU
	2012
	2013
	% tăng/giảm so với 2012
	6 tháng

2014

	Tổng giá trị tài sản
	6.088.103.257
	6.805.927.245
	12%
	6.119.019.138

	Doanh thu thuần
	17.771.861.025
	17.768.957.712
	-0,02%
	3.904.942.205   

	Lợi nhuận từ HĐKD
	(93.712.733)
	294.512.674
	N/A
	(67.404.717)  

	Lợi nhuận khác
	98.987.321
	-
	
	45.000

	Lợi nhuận trước thuế
	5.274.588
	294.512.674
	5.484%
	(67.359.717)  

	Lợi nhuận sau thuế
	5.274.588
	294.512.674
	5.484%
	(80.570.378)

	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	56
	3.138
	5.504%
	N/A

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	-
	-
	
	-


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014 củ a CTCP Trà Rồng Vàng
(*) Lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2012, 2013 bằng nhau vì hiện nay Công ty đang được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm và 50% của 6 năm tiếp theo theo điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ và Thông tư số 134/2007/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 12/11/2007. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2014 Công ty vẫn tạm kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 13.210.661 đồng do Quý 2/2014 Công ty có lãi. 
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm báo cáo

a. Những nhân tố thuận lợi
· Công ty có quỹ đất nông nghiệp lớn (46,3 ha), tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc phát triển vùng nguyên liệu. 
· Trong năm 2013, lãi suất vay ngân hàng giảm, cộng với số dư các khoản vay ngân hàng giảm đã giúp lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty có lãi mặc dù doanh thu thuần không biến động nhiều.
· Công ty đã kịp thời có những thay đổi mạnh mẽ về chiến lược sản xuất kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chè thương mại, khai thác dịch vụ gia công cắt sàng đấu trộn, cho thuê tài sản và thu nghĩa vụ vườn chè. Điều này sẽ giúp cho công ty tránh được bất lợi do sự biến động của giá nguyên liệu đầu vào trong khi ổn định được nguồn thu.
· Đội ngũ CBCNV làm việc tận tâm và tận lực. Đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm quản lý và điều hành. 
· Thương hiệu Trà Rồng Vàng từ lâu đã được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Tuy nhiên có một khoảng thời gian thương hiệu Trà Rồng Vàng đã bị lu mờ do không được chú trọng đầu tư dẫn đến lượng khách hàng truyền thống bị sụt giảm. Thời gian vừa qua, Công ty đã đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu. Nhờ đó hình ảnh thương hiệu Trà Rồng Vàng được khôi phục và phát huy hiệu quả, nhiều khách hàng truyền thống đã quay lại hợp tác với công ty.
b. Những nhân tố khó khăn
· Thị trường nguyên liệu bị cạnh tranh gay gắt do nạn tranh mua tranh bán đẩy giá nguyên liệu lên cao. Bên cạnh đó, các chi phí sản xuất liên tục tăng cao do chi phí vận chuyển, điện nước tăng cao.
· Dây chuyền máy móc thiết bị chế biến của công ty thiếu đồng bộ và hư hỏng nhiều. Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, giảm sức cạnh tranh với các doanh  nghiệp khác. 
· Nguồn vốn bị thâm hụt do hoạt động kinh doanh thua lỗ từ các năm trước (2010, 2011), hạn mức vay ngân hàng thấp nên Công ty không đủ vốn để thực hiện các kế hoạch đầu tư nâng cấp dầy chuyền thiết bị cũng như tổ chức thu mua nguyên liệu sản xuất kinh doanh khi vào chính vụ. 
· Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự trong năm có nhiều biến động, nguồn lao động thiếu và trình độ tay nghề còn thấp, trong khi  đó đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn dẫn tới không an tâm công tác.
· Công ty chưa xây dựng được thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, năng lực cạnh tranh thấp, dẫn đến việc luôn bị động trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh.
8. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG  CÙNG NGÀNH 
8.1. Vị thế của công ty trong ngành

Công ty Trà Rồng Vàng được thành lập từ năm 1995 với 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh chè, với quy mô chế biến 240 tấn/năm, trong đó chè xanh chiếm đến 180 tấn. Thương hiệu Trà Rồng Vàng từ lâu đã được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến và khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường các tỉnh phía nam từ Huế, Đà Nẵng trở vào miền Đông Nam Bộ.  Song song đó, sản phẩm chè xanh của công ty cũng đã xâm nhập được thị trường nước ngoài (Pakistan).
Tổng diện tích đất nông nghiệp Công ty đang quản lý là 46,3 ha. Trong đó 100% là  diện tích đất chè kinh doanh đang giao khoán cho các hộ nông dân với chất lượng vườn chè tương đối đều và tốt. Cơ cấu giống cụ thể như sau:
· Chè cành TB14: 16,8 ha
· Chè Lai:

   6,4 ha

· Chè hạt:

 23,1 ha

Công ty sẽ thu nghĩa vụ và thu mua thương mại của các hộ nông dân nhận giao khoán. Với sản lượng bình quân khoảng 350 tấn nguyên liệu/năm sẽ giúp công ty chủ động được nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.
8.2. Triển vọng phát triển của ngành

Chè là thức uống phổ biến thứ hai chỉ sau nước lọc. Có nguồn gốc xa xưa từ Trung Hoa, chè bắt đầu phổ biến ở Anh từ thế kỷ 17 và sau đó lan rộng ra toàn châu Âu. Với một số lợi ích cho sức khỏe như có khả năng kiểm soát cân nặng, giảm được huyết áp, giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch và thậm chí giúp gia tăng độ bền của xương khớp, chè đã trở thành một trong các sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất toàn cầu. Doanh thu ngành chè toàn cầu hiện ở mức khoảng 25 tỷ Euro, với sản lượng 3,7 triệu tấn.
Việt Nam là quốc gia có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển ngành nông nghiệp, trong đó chè là một trong những sản phẩm có ưu thế lớn. Là một trong 5 quốc gia xuất khẩu chè lớn nhất thế giới, song sản phẩm chè Việt Nam vẫn chưa tạo được thương hiệu riêng, giá trị xuất khẩu ngành chè còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chính nằm ở khâu sản xuất chè. Từ nhiều năm nay ngành chè tồn tại nhiều hạn chế như quy mô sản xuất nhỏ, bình quân khoảng 0,2 ha/hộ nên rất khó tiếp cận các thiết bị kỹ thuật mới và chứng nhận chè an toàn. Nhiều cơ sở chế biến được cấp phép xây dựng nhưng không có vùng nguyên liệu; trình độ tay nghề chế biến thấp, chất lượng chè không cao. Đặc biệt, một trong những điểm yếu của ngành chè là cơ cấu sản phẩm chủ yếu là chè đen, chè xanh, chè ô long, chè chất lượng cao còn hạn chế, các doanh nghiệp cũng chưa xây dựng được thương hiệu chè. Ngoài ra, trang thiết bị kỹ thuật ngành chè cũng tồn tại nhiều hạn chế, máy móc cũ, không đồng bộ dẫn tới khả năng chế biến thấp. Chính việc sản xuất manh mún, chạy theo số lượng, không chú trọng đến chất lượng đã khiến sản phẩm chè Việt Nam lép vế trên thị trường quốc tế. 
Trước thực tế đó, Nhà nước đã xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển ngành chè đến năm 2020, cụ thể: Đến năm 2020 diện tích chè cả nước sẽ ổn định khoảng 140 nghìn ha; Việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch sản xuất phải gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; Phát triển các giống chè mới năng suất, chất lượng cao thay thế các giống chè cũ, thúc đẩy phát triển chè bền vững; Đổi mới công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị trong sản xuất chè; Đẩy mạnh hợp tác công - tư (PPP) trong ngành chè. 
8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới
Định hướng phát triển của Công ty:
· Tập trung sửa chữa, cải tạo nâng cấp đồng bộ thiết bị máy móc, nhà xưởng sản xuất chè xanh của công ty, hạn chế tối đa sản phẩm lỗi, không đảm bảo tiêu chuẩn do thiết bị máy móc gây ra trong quá trình sản xuất,  tăng cường cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động. 

· Tận dụng khoảng thời gian chè chưa vào mùa vụ (tháng 1- 4) để nâng cấp,  bảo dưỡng thiết bị máy móc nhằm nâng cao công suất chế biến khi vào chính vụ. 
· Tiếp tục duy trì các kênh phân phối hiện có, tích cực tìm kiếm và xây dựng thị trường xuất khẩu trực tiếp ổn định cho công ty.
· Tăng cường công tác quản lý, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để dần lấy lại uy tín với khách hàng.

· Quản lý chặt chẽ các định mức kinh tế kỹ thuật, triệt để tiết kiệm, giảm tối đa các chi phí, lãng phí trong sản xuất đảm bảo cho sản phẩm sản xuất ra có giá thành hợp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

· Trong nông nghiệp: tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đầu tư chăm sóc vườn chè, tổ chức thu mua hết nguồn nguyên liệu của đội sản xuất đưa vào sản xuất chế biến.

· Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược mới có năng lực tài chính, tiềm năng trong kinh doanh để đảm bảo huy động vốn cũng như tạo công việc cho Công ty.
Như vậy, có thể thấy định hướng phát triển của Công ty trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển chung của ngành mà Nhà nước đang khuyến khích.
9. CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

9.1. Số lượng người lao động trong công ty và cơ cấu lao động:

Tính đến thời điểm 30/06/2014, tổng số cán bộ công nhân viên chính thức
 của Công ty là 18 người

Trong đó: 
- Cán bộ quản lý

:   03  
 người


     

- Nhân viên nghiệp vụ
:   07
 người


     

- Công nhân trực tiếp

:   08  người

Nguồn: TRÀ RỒNG VÀNG
Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, Công ty còn thuê thêm rất nhiều lao động thời vụ cho công tác thu mua, vận chuyển nguyên liệu chè. Khi vào vụ thu hoạch, số lượng lao động thời vụ có thể lên đến hơn 100 người.
9.2. Chính sách đối với người lao động:
a. Chế độ làm việc
Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết với người lao động đã được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động. Người lao động trong Công ty đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

b. Chính sách đào tạo
Công ty luôn duy trì chính sách đào tạo hằng năm nhằm nâng cao trình độ, tay nghề đội ngũ lao động. Hình thức đào tạo chủ yếu được thực hiện dưới dạng đào tạo tại chỗ và đào tạo chuyên sâu.
c. Chế độ lương, thưởng
Công ty trả lương, thưởng gắn với sản phẩm trên cơ sở Quy chế trả lương chung trong công ty. Quy chế trả lương đảm bảo sự công bằng, minh bạch, thực sự khuyến khích người lao động phát huy năng lực làm việc.
Thu nhập của người lao động luôn được cải thiện và năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả năng cống hiến của người lao động và sản lượng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, cụ thể: 

· Mức lương bình quân năm 2012 là 2,8 triệu đồng/người/tháng.

· Mức lương bình quân năm 2013 là 03 triệu đồng/người/tháng.
· Mức lương bình quân 06 tháng đầu năm 2014 là 3,4 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời, Công ty cũng có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công đóng góp cho sự phát triển của Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động gây ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín của Công ty.

10. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị Công ty đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

· Công ty chỉ được chi trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật.
· Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quy định của pháp luật.

· Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.
Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và 2013 không khả quan nên công ty không chi trả cổ tức. 
Trong các năm tiếp theo, công ty sẽ cân nhắc việc chi trả cổ tức khi tình hình hoạt động kinh doanh của công ty chuyển biến tích cực, đồng thời bù đắp được khoản lỗ lũy kế của các năm trước.
11. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

11.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:
a. Trích khấu hao tài sản cố định:

Công ty thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty như sau:
	TÀI SẢN
	NĂM

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	25

	Máy móc, thiết bị
	12

	Phương tiện truyền tải, truyền dẫn
	10

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	3

	Vườn cây lâu năm
	40


Quyền sử dụng đất của Công ty vô thời hạn nên Công ty không trích khấu hao quyền sử dụng đất này.
b. Mức lương bình quân:

Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2013 là 03 triệu đồng/người/tháng. Mức lương này đảm bảo đời sống cho người lao động và tương đối cạnh tranh so với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè khác trên cùng địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không có nợ quá hạn. 

d. Các khoản phải nộp theo luật định:

Công ty luôn nộp đầy đủ và nghiêm túc các khoản thuế theo quy định của Nhà nước.
Số dư thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty như sau:











ĐVT:  đồng

	CHỈ TIÊU
	31/12/2012
	31/12/2013
	30/6/2014

	Thuế GTGT hàng bán nội địa
	-
	-
	1.128.670

	Thuế TTĐB
	-
	-
	-

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	-
	-
	-

	Thuế thu nhập cá nhân
	3.900.000
	(1.000.000)
	3.800.000

	Thuế nhà đất, tiền thuê đất
	-
	41.620.800
	313.748.735

	TỔNG CỘNG
	3.900.000
	40.620.800
	318.677.405


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014 củ a CTCP Trà Rồng Vàng
Số tiền thuế tại 30/6/2014 tăng đột biến so với tại 31/12/2013 chỉ mang tính chất thời điểm. Nguyên nhân là do tiền thuế phát sinh giai đoạn 06 tháng đầu năm chưa tới thời hạn kê khai nộp thuế. 
e. Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty. Theo đó, HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của công ty để trình ĐHĐCĐ quyết định.
Số dư các quỹ tại Công ty như sau:  

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU
	31/12/2012
	31/12/2013
	30/6/2014

	Quỹ đầu tư phát triển
	50.343.001
	50.343.001
	50.343.001

	Quỹ dự phòng tài chính
	58.286.339
	58.286.339
	53.780.815

	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	(78.084.873)
	(92.495.781)
	(114.757.781)


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014 củ a CTCP Trà Rồng Vàng
Hiện nay công ty vẫn đang bị lỗ lũy kế nên toàn bộ nguồn lợi nhuận sau thuế đang được dùng để bù đắp khoản lỗ này và không tiến hành trích lập các quỹ. Tuy nhiên, để động viên CBCNV tiếp tục cống hiến, HĐQT đã quyết định vẫn khen thưởng cho các CBCNV có thành tích xuất sắc trong công việc dẫn tới Quỹ khen thưởng phúc lợi âm. 
f. Tổng dư nợ vay

Công ty luôn thanh toán đúng hạn các khoản vay. Số dư các khoản vay của Công ty như sau :

     ĐVT:  đồng

	CHỈ TIÊU
	31/12/2012
	31/12/2013
	30/6/2014

	Vay ngắn hạn 
	2.160.000.000
	1.770.410.000
	-

	Vay dài hạn 
	-
	-
	-


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014 củ a CTCP Trà Rồng Vàng
Hiện nay công ty chủ yếu vay nợ để tài trợ cho hoạt động mua bán chè thành phẩm. Việc vay nợ này chủ yếu bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong ngắn hạn và tập trung vào 06 tháng cuối năm khi vào vụ kinh doanh chính. Đây là nguyên nhân tại thời điểm 30/6/2014 công ty không có nợ vay. Bên cạnh đó, năng lực tài chính của công ty được cải thiện qua các năm nhờ vào hoạt động kinh doanh ổn định và phát hành tăng vốn thành công vào tháng 06/2014.
g. Tình hình công nợ hiện nay

Các khoản phải thu:

ĐVT:  đồng
	CHỈ TIÊU
	31/12/2012
	31/12/2013
	30/6/2014

	Phải thu khách hàng
	1.598.650.199
	3.400.331.360
	            1.185.660.686 



	Trả trước cho người bán
	-
	-
	-

	Phải thu khác
	-
	-
	151.712.500

	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	-
	 (196.149.612)
	 (196.149.612)

	Tổng cộng
	1.598.650.199
	3.204.181.748
	1.141.223.574


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014 củ a CTCP Trà Rồng Vàng
Khoản phải thu năm 2013 tăng 112% so với năm 2012 chủ yếu là do phát sinh số dư phải thu với công ty Time Enterprise. Khoản phải thu này chỉ mang tính thời điểm vì đối tác Time Enterprise là đối tác uy tín, luôn thanh toán đúng hạn cho công ty. 
Chỉ tiêu Dự phòng các khoản phải thu khó đòi liên quan đến các khoản nợ phải thu đã quá hạn trên 03 năm với giá trị là 196.149.612 đồng. Như vậy công ty đã trích lập 100% cho khoản phải thu khó đòi này . Hiện công ty đang tích cực phối hợp với các bên có liên quan để thu hồi các khoản này, tuy nhiên khả năng thu hồi được tương đối thấp.
Các khoản phải trả ngắn hạn:

ĐVT:  đồng

	CHỈ TIÊU
	31/12/2012
	31/12/2013
	30/6/2014

	Phải trả cho người bán
	951.173.348
	1.949.377.554
	1.952.529.944

	Người mua trả tiền trước
	-
	1.434.454
	1.434.448

	Phải trả công nhân viên
	31.480.384
	-
	29.817.574

	Thuế và các khoản phải nộp NN
	3.900.000
	41.620.800
	318.677.405

	Các khoản phải trả ngắn hạn khác
	265.556.505
	72.989.651
	15.392.883

	Tổng cộng
	1.252.110.237
	2.065.422.459
	2.317.852.254


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014 củ a CTCP Trà Rồng Vàng
Khoản phải trả người bán của công ty chủ yếu là cho các nhà cung cấp chè thành phẩm như Công ty Chè Minh Rồng, Công ty Chè Cầu Đất, Công ty Chè Cà phê Di Linh. Đây là những đối tác truyền thống của công ty và các đối tác này có chính sách bán hàng ưu đãi cho công ty. Ngược lại, công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn cho các đối tác này.
Các khoản phải trả dài hạn:

ĐVT:  đồng

	CHỈ TIÊU
	31/12/2012
	31/12/2013
	30/6/2014

	Phải trả dài hạn khác
	-
	14.000.000
	14.000.000


11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm 2012
	Năm 2013

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	· Hệ số thanh toán ngắn hạn
	Lần
	0,89
	1,05

	TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	
	
	

	· Hệ số thanh toán nhanh
	Lần
	0,62
	0,97

	TSLĐ – Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	
	
	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	· Hệ số nợ/ Tổng tài sản
	Lần
	0,55
	0,55

	· Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu
	Lần
	1,21
	1,23

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	· Vòng quay hàng tồn kho
	Lần
	5,37
	25,6

	Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân
	
	
	

	· Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
	Lần
	2,30
	2,76

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	· Hệ số LNST/Doanh thu thuần
	%
	0,03%
	1,7%

	· Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (bình quân)
	%
	0,2%
	10,2%

	· Hệ số LNST/Tổng tài sản (bình quân)
	%
	0,07%
	4,6%

	· Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần
	%
	(0,5%)
	1,7%


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014 củ a CTCP Trà Rồng Vàng
12. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC 
12.1. Hội đồng quản trị
	Hồ Hồng Nhân
	Chủ tịch HĐQT

	Trần Lưu Thật
	Thành viên HĐQT

	Nguyễn Tiến Nông
	Thành viên HĐQT


a. Chủ tịch HĐQT:  
Hồ Hồng Nhân
· Họ tên  

: Hồ Hồng Nhân
· Chức danh 

:  Chủ tịch Hội đồng quản trị 
· Ngày sinh

: 10/03/1960
· Nơi sinh 

: Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định
· CMND

: 225532093 
· Ngày cấp

: 10/10/2009
· Nơi cấp

: Khánh Hòa
· Quốc tịch

: Việt Nam 
 Dân tộc

: Kinh

· Địa chỉ thường trú 
: 18 Trương Định, Nha Trang, Khánh Hòa
· Trình độ học vấn 
: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Đại học Ngọai Thương
· Quá trình công tác:   

· 12/1983 – 03/1993: Làm việc tại Liên hiệp Công ty XNK Bình Định

· 03/1993 đến nay: Làm việc tại Công ty TNHH  Hoàn Cầu Nha Trang 
· 04/2014 đến nay: Giám đốc tại Công ty Cổ phần trà Rồng Vàng.
· Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Phó TGĐ Công ty TNHH  Hoàn Cầu Nha Trang. 
· Hành vi vi phạm pháp luật: Không
· Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần

· Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

· Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
· Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: không có
b. Thành viên HĐQT: Trần Lưu Thật

· Họ tên  

: Trần Lưu Thật
· Chức danh 

: Thành viên Hội đồng quản trị
· Ngày sinh

: 02/09/1976
· Nơi sinh 

: Hoài Nhơn, Bình Định
· CMND

: 225506279
· Ngày cấp

: 03/01/2009
· Nơi cấp

: Khánh Hòa
· Quốc tịch

: Việt Nam     Dân tộc: Kinh

· Quê Quán 

: Hòai Nhơn, Bình Định
· Địa chỉ thường trú 
: Phước Lộc, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa
· Trình độ học vấn 
: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư Xây dựng
· Quá trình công tác:   

· 07/2001 đến nay: Làm việc tại Công ty TNHH  Hoàn Cầu Nha Trang
· 04/2014 đến nay: Thành viên HĐQT tại công ty Cổ phần trà Rồng Vàng.
· Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT 
· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Phó TGĐ Công ty TNHH  Hoàn Cầu Nha Trang. 
· Hành vi vi phạm pháp luật: Không
· Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 373.081 cổ phần

· Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 373.081 cổ phần

· Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
· Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: không có
c. Thành viên HĐQT: Nguyễn Tiến Nông

· Họ tên  

:  Nguyễn Tiến Nông

· Chức danh 

: Thành viên HĐQT Kiêm Phó Giám Đốc

· Ngày sinh

: 30/08/1957

· Nơi sinh 

: Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

· CMND

: 250226409 

· Ngày cấp

: 17/12/2011

· Nơi cấp

: Lâm Đồng

· Quốc tịch

: Việt Nam         Dân tộc

: Kinh

· Quê Quán 

: Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú
: Tổ 3, P.B’Lao, Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng

· Trình độ học vấn 
: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

· Quá trình công tác:   

· 01/1982 – 04/2004: Công tác tại Nhà máy Chè Hà Giang (Hiện nay là Công ty Chè Ngọc Bảo)

· 05/2004 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng

· Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó Giám Đốc

· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không
· Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần

· Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

· Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

· Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: không có
12.2. Ban Giám Đốc
	Hồ Hồng Nhân
	Giám Đốc

	Nguyễn Tiến Nông
	Phó Giám Đốc


a. Giám Đốc: Hồ Hồng Nhân
(Xem phần 12.1.a – Chủ tịch Hội đồng quản trị)
b. Phó Giám Đốc: Nguyễn Tiến Nông
(Xem phần 12.1.c – Thành viên Hội đồng quản trị)

12.3. Ban Kiểm Soát
	Đào Thị Hiền
	Trưởng Ban Kiểm Soát

	Nguyễn Thị Kim Phượng
	Thành viên Ban Kiểm Soát

	Trương Vũ Họa Mi
	Thành viên Ban Kiểm Soát


a. Trưởng Ban Kiểm Soát: Đào Thị Hiền
· Họ tên  

: Đào Thị Hiền
· Chức danh 

: Trưởng Ban kiểm soát
· Ngày sinh

: 02/04/1987
· Nơi sinh 

: Hòai Phú, Hòai Nhơn, Bình Định
· CMND

: 215038704
· Ngày cấp

: 23/08/2003
· Nơi cấp

: Bình Định
· Quốc tịch

: Việt Nam       Dân tộc

: Kinh

· Quê Quán 

: Hòai Phú, Hòai Nhơn, Bình Định
· Địa chỉ thường trú 
: Hòai Phú, Hòai Nhơn, Bình Định
· Trình độ học vấn 
: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kế toán
· Quá trình công tác:   

· 10/2008 – 08/2013: Công ty TNHH Yến Ngọc

· 09/2013 đến nay: Chuyên viên Ngân hàng TMCP Nam Á kiêm trưởng BKS CTCP Trà Rồng vàng
· Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng BKS CTCP Trà Rồng Vàng
· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Chuyên viên Ngân hàng TMCP Nam Á

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không
· Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 17.400 cổ phần

· Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 17.400 cổ phần
· Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

· Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: không có
b. Thành viên Ban Kiểm Soát: Nguyễn Thị Kim Phượng
· Họ tên  
: Nguyễn Thị Kim Phượng

· Chức danh 
: Thành viên Ban kiểm soát

· Ngày sinh

: 22/10/1971

· Nơi sinh 

: Hà Nội

· CMND

: 022227221

· Ngày cấp

: 25/07/2013

· Nơi cấp

: Tiền Giang

· Quốc tịch

: Việt Nam       Dân tộc

: Kinh

· Quê Quán 

: Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

· Địa chỉ thường trú : 45/34D Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
· Trình độ học vấn 
: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Quản trị kinh doanh
· Quá trình công tác:   

· 1996 - 2000: Nhân viên Công ty TNHH Hải Vương
· 2001 - 2004: Phụ trách Cửa hàng Ngọc Yến
· 2004 – 2007: Chuyên viên văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á

· 2007 – 2009: Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự CTCP Hoàn Vũ

· 2009 đến nay: Tổng giám đốc CT TNHH Rồng Thái Bình Dương
· 08/2014 đến nay: Thành viên ban kiểm soát CTCP Trà Rồng Vàng
· Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên BKS CTCP Trà Rồng Vàng

· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : 

· Tổng giám đốc Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương

· Giám đốc điều hành CTCP Hoàn Vũ Sài Gòn

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không
· Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần

· Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

· Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

· Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: không có
c. Thành viên Ban Kiểm Soát: Trương Vũ Họa Mi

· Họ tên  

: Trương Vũ Họa Mi

· Chức danh 
: Thành viên Ban kiểm soát

· Ngày sinh

: 13/12/1983

· Nơi sinh 

: Lâm Đồng

· CMND

: 025278316

· Ngày cấp

: 05/10/2014

· Nơi cấp

: TP.Hồ Chí Minh

· Quốc tịch

: Việt Nam       Dân tộc

: Kinh

· Quê Quán 

: Đà Nẵng

· Địa chỉ thường trú 
: 80/11/6 Đường 42, P.Bình Trưng Tây, Q.2, Tp.HCM

· Trình độ học vấn 
: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Cao đẳng Quản trị kinh doanh

· Quá trình công tác:   

· 2003 – 2006: Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương

· 2006 – 2007: Công ty Truyền thông Vạn Năng

· 2008 – 2009: CTCP Hoàn Vũ

· 2009 đến nay: Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương
· 08/2014 đến nay: Thành viên ban kiểm soát CTCP Trà Rồng Vàng
· Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên BKS CTCP Trà Rồng Vàng

· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Phó giám đốc Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương.
· Hành vi vi phạm pháp luật: Không
· Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần

· Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

· Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
· Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: không có

12.4.  Phụ trách Kế toán: Nguyễn Thế Anh
· Họ tên  

: Nguyễn Thế Anh
· Chức danh 

: Phụ trách Kế toán
· Ngày sinh

: 28/06/1985
· Nơi sinh 

: Bảo Lộc, Lâm Đồng
· CMND

: 250553771
· Ngày cấp

: 24/04/2000
· Nơi cấp

: Lâm Đồng
· Quốc tịch

: Việt Nam         Dân tộc

: Kinh

· Quê Quán 

: Thái Nguyên
· Địa chỉ thường trú 
: 6/39 Phạm Phú Thứ, Bảo Lộc, Lâm Đồng
· Trình độ học vấn 
: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Kế toán – Kiểm toán, Cử nhân Cầu đường
· Quá trình công tác:   

· 05/2008 – 11/2008: Công ty TNHH Sông Hồng
· 05/2014 đến nay: Phụ trách kế toán CTCP Trà Rồng Vàng
· Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch:Phụ trách kế toán
· Chức vụ đang nắm tại các tổ chức khác : Không
· Hành vi vi phạm pháp luật: Không
· Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần

· Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

· Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

· Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: không có
13. TÀI SẢN 
Tình hình tài sản cố định của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2013
       ĐVT: Đồng

	DANH MỤC
	NGUYÊN GIÁ
	GIÁ TRỊ CÒN LẠI
	GIÁ TRỊ CÒN LẠI/NGUYÊN GIÁ

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	1.620.351.266
	866.845.642
	53%

	Máy móc thiết bị
	2.357.499.028
	771.376.988
	33%

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	310.690.389
	111.330.715
	36%

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	-
	-
	-

	Vườn cây lâu năm
	1.564.059.151
	888.959.267
	57%

	Tài sản cố định hữu hình
	5.852.599.834
	2.638.512.612
	45%

	Tài sản cố định vô hình
	42.306.875
	42.306.875
	100%

	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	-
	-
	-


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC  6 tháng năm 2014 củ a CTCP Trà Rồng Vàng
Tình hình sử dụng đất đai của Công ty hiện nay: 

	Địa chỉ khu đất
	Diện tích sử dụng
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	TÌNH TRẠNG SỞ HỮU

	Số 740, Đường Trần Phú, P.Lộc Sơn, TX.Bảo Lộc, Lâm Đồng
	696 m2
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Đất thuê 30 năm đến 2025, trả tiền hàng năm

	Đường Trần Phú, P.Lộc Sơn, TX.Bảo Lộc, Lâm Đồng
	257,76 m2
	Khu giới thiệu sản phẩm
	Đất thuê 50 năm đến 2045, trả tiền hàng năm

	KP 3, P.Lộc Sơn, TX.Bảo Lộc, Lâm Đồng
	2.769,99 m2
	Khu nhà VP và nhà xưởng
	Đất thuê 50 năm đến 2045, trả tiền hàng năm

	Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
	412.097 m2
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất thuê 50 năm đến 2045, trả tiền hàng năm


Nguồn: TRÀ RỒNG VÀNG
14. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC  
	 
	NĂM 2014
	NĂM 2015
	NĂM 2016

	
	Giá trị
(Triệu đồng)
	% tăng so 2013
	Giá trị
(Triệu đồng)
	% tăng so 2014
	Giá trị
(Triệu đồng)
	% tăng so 2015

	Doanh thu thuần 
	20.587
	16%
	21.616
	5%
	22.697
	5%

	Lợi nhuận sau thuế
	312
	6%
	328
	5%
	344
	5%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	1,5%
	-
	1,5%
	-
	1,5%
	-

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	1%
	-
	1%
	-
	1%
	-

	Cổ tức
	0%
	-
	0%
	-
	0%
	-


Nguồn: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2014-2016  ngày 11/08/2014      
CĂN CỨ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN:
Để đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nói trên, Công ty đã tiến hành tổ chức sản xuất lại theo hướng khép kín chuỗi giá trị từ khâu trồng trọt, thu hái đến chế biến nhằm kiểm soát được giá thành và đảm bảo chất lượng đầu ra, cụ thể: 
· Với lợi thế là vườn chè có diện tích lớn, nằm tập trung,  Công ty sẽ phát triển vườn chè theo mô hình cánh đồng mẫu lớn theo tiêu chuẩn VietGap, được cơ giới hóa toàn bộ từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hái. 

· Tập trung đầu tư mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp đồng bộ thiết bị máy móc, nhà xưởng sản xuất chè xanh của công ty, hạn chế tối đa khuyết tật của sản phẩm do thiết bị máy móc gây ra trong quá trình sản xuất, nhằm sản xuất ra sản phẩm chè xanh thành phẩm chất lượng cao theo đúng tiêu chuẩn xanh và sạch. 

· Quản lý chặt chẽ các định mức kinh tế kỹ thuật, triệt để tiết kiệm, giảm tối đa các chi phí, lãng phí trong sản xuất đảm bảo cho sản phẩm sản xuất ra có giá thành hợp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Bên cạnh công tác tổ chức lại sản xuất, Công ty cũng chú trọng công tác xúc tiến thương mại nhằm mở rộng đầu ra:

· Nâng cấp dây chuyền đóng gói, thiết kế nhãn mác để nâng cao giá trị sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp. 

· Mở rộng hệ thống phân phối cũng như đẩy mạnh khâu xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh quảng bá sản phẩm công ty.
· Về công tác tài chính : 
Công ty tập trung tính toán cân đối nhu cầu sử dụng vốn, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. 

· Về công tác tổ chức, nhân sự : 

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty, tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát triển công ty.
· Công tác đầu tư
· Đầu tư mới hệ thống máy vò chè để phục vụ sản xuất sản phẩm chè chất lượng cao.
· Cải tạo, phục hồi một số máy móc thiết bị cũ mua từ Nhà máy chè khác để sản xuất sản phẩm sản phẩm chè Xanh Hấp. 

· Tổng giá trị đầu tư của việc đầu tư mới hệ thống máy vò chè và đầu tư cải tạo máy móc thiết bị cũ khoảng 550 triệu đồng, dự kiến thực hiện trong Quý 1/2015.

06 tháng đầu năm 2014, tranh thủ thời gian chưa vào vụ thu hoạch, Công ty đã tiến hành đầu tư cải tạo một số dây chuyền máy móc, củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty, phát hành tăng vốn thành công nâng cao năng lực tài chính. Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và bắt đầu nhận được những đơn hàng mới cho vụ kinh doanh 06 tháng cuối năm.
15. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY 
Không có

16. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY 
Không có
PHẦN V: CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1. Loại chứng khoán: 
Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 

10.000 đồng/cổ phần

3. Mã chứng khoán: GTC
4. Tổng số chứng khoán  đăng ký giao dịch: 
1.032.243 cổ phiếu

5. Phương pháp tính giá: 
5.1. Giá trị sổ sách của công ty:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu GTC tại ngày 31/12/2012, 31/12/2013 và 30/6/2014 như sau:
	Chỉ tiêu
	31/12/2012
	31/12/2013
	30/06/2014

	Tổng vốn chủ sở hữu (1)
	2.754.077.893
	3.048.590.567
	3.901.924.665

	SLCP đang lưu hành (2)
	938.402
	938.402
	1.032.243

	Giá trị sổ sách mỗi CP (3) = (1)/(2)
	2.935
	3.249
	3.780


5.2. Phương pháp tính giá: 

Giá giao dịch dự kiến được tính theo giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty tại ngày 30/06/2014 có tham khảo thêm một số phương pháp so sánh P/E và P/B. Mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản phù hợp với qui định tại thời điểm giao dịch chứng khoán.
6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Điều lệ Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của công ty theo quy định của pháp luật. 

Theo Quyết định 55/2009/QĐ–TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 0 cổ phiếu (0%).
7. Các loại thuế có liên quan: 

Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo các quy định của pháp luật về thuế GTGT hiện hành. Theo đó, thuế GTGT cho mặt hàng chè thành phẩm và bán thành phẩm là 10%, thuế GTGT cho chè búp tươi là 0%.
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp: 

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN với mức thuế 25% trên thu nhập chịu thuế giai đoạn 2010- 2013. 

Từ ngày 01/01/2014, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013, Công ty chịu thuế suất thuế TNDN là 22% . Tuy nhiên hiện nay Công ty đang được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm và 50% của 6 năm tiếp theo theo điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ và Thông tư số 134/2007/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 12/11/2007, đồng thời Công ty vẫn đang bị lỗ lũy kế nên không phải nộp thuế TNDN cho đến khi hết lỗ lũy kế. Riêng quý II năm 2014 công ty có lãi nên đã tạm kê khai và nộp thuế TNDN.
Thuế chuyển nhượng chứng khoán: Nhà đầu tư phải nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán dưới một trong hai hình thức: 20% thu nhập tính thuế hoặc 0,1% tổng giá trị chuyển nhượng.
Thuế khác: Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

PHẦN VI: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: 59 Nguyễn Quý Đức, P.An Phú, Q.2, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62871141

Fax: (08) 62871152
PHẦN VII: PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
1. Bản sao giấy đăng ký giao dịch chứng khoán;

2. Điều lệ công ty;
3. Báo cáo kiểm toán năm 2013 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014;
4. Báo cáo kiểm toán vốn 2014;
	Lâm Đồng, ngày 17 tháng 12 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ RỒNG VÀNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
HỒ HỒNG NHÂN

	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)
ĐÀO THỊ HIỀN
	PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Đã ký)
NGUYỄN THẾ ANH
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